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	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm 
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	Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một bài thơ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15
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	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức / Kĩ năng
	Mức độ đánh giá 

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu


	1. Truyện

	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.

- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản

- Nhận ra cấu tạo của từ, thành phần câu và việc mở rộng chủ ngữ.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Xác định được từ ghép, từ láy thông dụng; vai trò của việc mở rộng chủ ngữ được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra. 

- Trình bày được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản. 
	3 TN


	5 TN


	2 TL


	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.Thơ
	Nhận biết:

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ.

- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 

- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận ra biện pháp tu từ hoán dụ. 

Thông hiểu: 

- Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.

- Đánh giá được giá trị của các yếu tố vần, nhịp
	
	
	
	

	
	
	3. Văn nghị luận


	Nhận biết:

- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản.

- Nhận biết được đặc điểm nổi bật của văn bản nghị luận.

- Nhận ra từ Hán Việt.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được các nội dung chính trong một văn bản nghị luận có nhiều đoạn.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.

- Xác định yếu tố Hán Việt thông dụng

Vận dụng:

- Rút ra được những bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ nội dung văn bản.

- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình/ đồng tình một phần với những vấn đề được đặt ra trong văn bản.
	
	
	
	

	2


	Viết 


	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân
	Nhận biết:  xác định được yêu cầu của đề; viết được bài văn đúng kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân

Thông hiểu: Trình bày theo trình tự nhất định, có bố cục sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm

Vận dụng: Biết vận dụng ngôn ngữ, kĩ năng kiểu bài thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.

Vận dụng cao: 

Sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm 

Bài viết có sáng tạo có cảm xúc sâu sắc  trước sự việc được kể.
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	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%            


PHÒNG GD & ĐT HƯNG HÀ               ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II          

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÔN LỄ               Môn :Ngữ Văn 6, năm học 2022- 2023       

                                                                                (Thời gian: 90 phút làm bài)

I. Đọc- hiểu( 6,0 điểm): Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi.

                                                Hạnh phúc ở đâu?

      Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

      - Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?

     Mẹ cún con mỉm cười đáp:

     - Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

     Cún con thích lắm. Ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi. Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ và hỏi: 

      - Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc?

     Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:

      - Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!

                                                              ( Nguồn dẫn: Sống đẹp. net.vn)
   Câu 1(0,5 điểm): Văn bản trên thuộc thể loại: 
                A. Thơ.
                B. Truyện.

                 C. Kí.

                 D. Văn bản thông tin.

     Câu 2( 0,5 điểm): Văn bản được kể bằng ngôi kể nào?
                  A. Ngôi kể thứ nhất

                  B. Ngôi kể thứ ba
      Câu 3( 0,5 điểm): Đâu là từ Hán Việt?
                 A. Buổi sáng.
                 B. Chạy.
                 C. Đuôi.
                 D. Hạnh phúc.
       Câu 4( 0,5 điểm): Câu “Cún con thích lắm” thể hiện thái độ gì của chú cún con?
              A. Lo lắng.
              B. Thích thú.

              C. Buồn bã.

              D. Lạnh nhạt.
      Câu 5( 0,5 điểm): Chủ ngữ trong câu “Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ và hỏi” là:

              A.Một hôm.
               B. Chú cún con.
                C. Chú cún con buồn bã.
                D. Chạy đến bên mẹ.
    Câu 6( 0,5 điểm): Qua hành động của mẹ cún con, cho thấy đây là một người mẹ:
              A. Không quan tâm con.
               B.Vô tâm.
              C. Vui vẻ, yêu thương con.
               D. Ích kỉ.
      Câu 7( 0,5 điểm): Từ “Tự tin” trong câu “Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!” được hiểu là:

              A.Đắc ý.
              B. Tin tưởng ai đó.

              C. Tin vào bản thân.
              D. Tự mãn.

      Câu 8( 0,5 điểm): Nhận xét nào sau đây đúng nhất với nhân vật cún con?

              A. Yêu đời.
             B. Nhút nhát.
             C. Mạnh dạn.

             D. Vui vẻ.
     Câu 9( 1,0 điểm): Nếu thay đổi nhan đề của văn bản, em sẽ đặt tên là gì?
      Câu 10( 1, 0 điểm): Từ văn bản, em rút ra bài học gì trong cuộc sống? ?(Ghi ra hai thông điệp ngắn gọn khoảng từ 2-3 dòng.
      II. Viết ( 4,0 điểm)
            Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ nhất của em.   

                        .......................................Hết....................................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIŨA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	A,D
	0,5

	
	9
	- HS có thể nêu quan điểm riêng của mình thể hiện rõ chủ đề tác phẩm(nhan đề có thể là một chi tiết tiêu biểu, một nhân vật, tình huống, một ý nghĩa nổi bật nhất của tác phẩm..)- Trình bày ngắn gọn bằng một từ hoặc cụm từ.
	1,0

	
	10
	- HS nêu được cụ thể thông điệp có ý nghĩa đối với bản thân và phù hợp với câu chuyện:

+ Hạnh phúc đôi khi bắt nguồn từ những điều đơn giản nhất. Trong cuộc sống.

+ Chỉ cần ta tự tin tiến về phía trước thì hạnh phúc sẽ luôn theo ta.
( Trình bày ngắn gọn khoảng từ 2-3 dòng).
	1,0

	II
	
	VIẾT


	4,0

	
	
	A. Yêu cầu chung:
- HS biết vận dụng các thao tác làm văn tự sự để giải quyết yêu cầu của đề.

- Nội dung: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

- Hình thức: bố cục ba phần, diễn đạt mạch lạc, chữ viết rõ ràng, 
-  Kể chi tiết các sự việc theo trình tự nhất định.

B. Yêu cầu cụ thể

1. Mở bài: 

- Giới thiệu chung về trải nghiệm cần kể.

2. Thân bài:

- Kể chi tiết các sự việc theo một thứ tự nhất định.

3. Kết bài.
- Cảm xúc của người viết về trải nghiệm đó
	

	
	
	. C. Gợi ý cụ thể:

1. Mở bài

- Tình huống, hoàn cảnh khiến em nhớ về trải nghiệm mà em nhớ mãi không quên.

2. Thân bài

- Trải nghiệm đó xảy ra vào thời gian nào? Ở đâu? Cùng với ai?

- Kể lại toàn bộ trải nghiệm một cách chi tiết, theo trình tự rõ ràng (nguyên nhân, diễn biến, kết thúc)

- Sau khi trải nghiệm ấy kết thúc, em có những suy nghĩ, cảm xúc gì? Thái độ, hành động, cuộc sống của em thay đổi ra sao?

- Từ sau trải nghiệm đó, mối quan hệ của em với mọi người ra sao?

3. Kết bài

 - Thời gian trôi qua, những suy nghĩ, cảm nhận của em ở hiện tại về trải nghiệm đó.

-  Khi nghĩ về trải nghiệm đó em có cảm xúc gì đặc biệt..
	0,25

3,0
0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp, trình bày
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

- Trình bày sạch đẹp, khoa học, rõ ràng.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời kể linh hoạt, sáng tạo. Biết kết hợp giữa kể với miêu tả, biểu cảm.
	0,25


